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TỜ TRÌNH

Về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố 
về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học
(Thực hiện điểm a, b, c khoản 5 Điều 22 Luật Thủ đô 2024)
                                                                                                                                                                         
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Thực hiện Luật Thủ đô 2012, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 Quy định cụ thể về tiêu chí cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao (Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND) và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 Quy định về việc bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao, ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông để áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao (Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND). Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, các căn cứ xây dựng những văn bản quy phạm đã hết hiệu lực, nội dung tiêu chí của các Quyết định này không còn phù hợp với sự phát triển của các nhà trường, xu thế phát triển của giáo dục hiện nay. 
Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghiên cứu, xây dựng các dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND; Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND; Quyết định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học và trình UBND Thành phố về việc đề nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới, thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND, cụ thể:
- Tờ trình số 4213/TTr-SGDĐT ngày 02/12/2020; 
- Tờ trình số 1333/TTr-SGDĐT ngày 26/4/2023;
- Tờ trình số 2719/TTr-SGDĐT ngày 28/7/2023;
- Tờ trình số 101/TTr-SGDĐT ngày 12/01/2024;
- Tờ trình số 949/TTr-SGDĐT ngày 03/4/2024;
- Tờ trình số 4572/TTr-SGDĐT ngày 23/12/2024;
- Tờ trình số 1176/TTr-SGDĐT ngày 14/4/2025.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình UBND Thành phố xem xét, ban hành Quyết định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học (thực hiện điểm a, b, c khoản 5 Điều 22 Luật Thủ đô 2024), cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Ngày 28/6/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô số 39/2024/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Trong đó, khoản 5 Điều 22 Luật Thủ đô 2024 quy định:

“Điều 22. Phát triển giáo dục và đào tạo
5. Ủy ban nhân dân Thành phố quy định các nội dung sau đây:

a) Các tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục của cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học;

b) Trình tự, thủ tục công nhận, thu hồi quyết định công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao; việc đánh giá, kiểm định, bảo đảm duy trì chất lượng của cơ sở giáo dục chất lượng cao;
c) Việc điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đối với một số môn học, hoạt động giáo dục bổ trợ tại cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao để phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô theo hướng tiệm cận nền giáo dục của khu vực và quốc tế.”
2. Cơ sở thực tiễn
Thực hiện Luật Thủ đô 2012, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, nội dung các tiêu chí trong các Quyết định này được xây dựng căn cứ trên những văn bản quy phạm đến nay đã hết hiệu lực, nhiều nội dung không còn phù hợp với sự phát triển của các nhà trường, xu thế phát triển của giáo dục hiện nay và không tạo điều kiện, cơ hội thúc đẩy sự phát triển của giáo dục chất lượng cao. 
Thực hiện Luật Giáo dục ngày 14/6/2019, nhiều văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo là căn cứ xây dựng các tiêu chí trong Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND đã hết hiệu lực và được thay thế bằng các văn bản quy phạm mới (có phụ lục kèm theo).

Ngày 28/6/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô số 39/2024/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Trong đó, điểm a, b, c khoản 5 Điều 22 Luật Thủ đô quy định:
“Điều 22. Phát triển giáo dục và đào tạo
5. Ủy ban nhân dân Thành phố quy định các nội dung sau đây:

a) Các tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục của cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học;

b) Trình tự, thủ tục công nhận, thu hồi quyết định công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao; việc đánh giá, kiểm định, bảo đảm duy trì chất lượng của cơ sở giáo dục chất lượng cao;
c) Việc điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đối với một số môn học, hoạt động giáo dục bổ trợ tại cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao để phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô theo hướng tiệm cận nền giáo dục của khu vực và quốc tế.”
Vì vậy, để đảm bảo triển khai, thực hiện đúng các văn bản quy phạm mới ban hành, tạo động lực cho các cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục đăng ký xây dựng chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học phát triển, sáng tạo và đi đầu trong công cuộc đổi mới giáo dục, đáp ứng nhu cầu của xã hội, phù hợp với xu hướng của nền giáo dục tiên tiến rất cần thiết phải ban hành Quyết định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học (thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND).
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản

- Tổ chức thi hành những quy định về phát triển giáo dục và đào tạo tại Điều 22 Luật Thủ đô bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

- Tiếp tục xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thành phố phù hợp với những quy định mới của Trung ương, các Bộ, ban, ngành và các đơn vị liên quan, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Thủ đô và là điều kiện để các cơ sở giáo dục chất lượng cao làm nòng cốt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục cho toàn hệ thống giáo dục của Thành phố.

- Xây dựng cơ sở giáo dục có nhiều cấp học trên địa bàn Thành phố phù hợp với những quy định và đáp ứng xu thế phát triển giáo dục hiện nay.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định 

2.1. Tiếp tục quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cập nhật kịp thời các nội dung, tiêu chí trong các văn bản mới nhất của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo để Thủ đô là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, thích ứng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
2.2. Kế thừa các quy định hiện hành qua thực tiễn triển khai phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, đơn giản hóa thủ tục thực hiện, đồng thời giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tiễn, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, khả năng của ngân sách nhà nước, mức độ tự chủ của đơn vị.

2.3. Đầu tư, xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao bảo đảm không gian, cảnh quan sư phạm trong và ngoài nhà trường, đội ngũ giáo viên phục vụ tối đa nhu cầu học tập của học sinh; cập nhật xu hướng tiến bộ, hiện đại trong giáo dục, tiếp cận các mô hình giáo dục tiên tiến trên thế giới; phát huy vai trò làm nòng cốt cho toàn hệ thống giáo dục của Thành phố nhằm tạo ra sản phẩm giáo dục có khả năng đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô trong thời kỳ hội nhập quốc tế. 

2.4. Xây dựng cơ sở giáo dục có nhiều cấp học đáp ứng xu thế đa dạng hóa các loại hình giáo dục và phù hợp với sự phát triển giáo dục hiện nay.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Quá trình chỉnh sửa, bổ sung Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND
Từ năm 2019 đến tháng 4/2024, Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển trường chất lượng cao đã tổ chức các cuộc họp thống nhất chủ trương, kế hoạch xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung các tiêu chí Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND, cụ thể:
- Tháng 01 đến tháng 07/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 04 hội nghị xây dựng trường chất lượng cao, thành phần gồm có Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển trường chất lượng cao; đại diện Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện các Phòng Giáo dục và Đào tạo có trường chất lượng cao, đại diện Ban Giám hiệu các trường chất lượng cao, các trường đăng ký xây dựng chất lượng cao. Hội nghị tập trung nghiên cứu các tiêu chí trong Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND, rà soát những nội dung không còn phù hợp so với các văn bản mới ban hành và thực tế của các nhà trường; các đại biểu đề xuất ý kiến về cách thức sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND. 
- Trên cơ sở kết quả các hội nghị, hội thảo, Ban soạn thảo tiếp tục đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan để hoàn thiện dự thảo văn bản thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND, thực hiện các quy trình theo quy định: 
+ Ngày 16/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã gửi Công văn số 3009/SGDĐT-VP đến các Sở: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tư pháp; UBND các quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng trường chất lượng cao, trường đang xây dựng chất lượng cao đề nghị góp ý dự thảo văn bản thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND. 
+ Ngày 16/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3010/SGDĐT-VP gửi Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị đăng tải dự thảo văn bản thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội.

+ Ngày 25/11/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 4140/SGDĐT-VP gửi các Vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản thay thế Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND.
+ Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Quyết định. Ngày 02/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Tờ trình số 4213/TTr-SGDĐT trình UBND Thành phố và gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp thẩm định (Công văn số 4306/SGDĐT-VP ngày 08/12/2020).
+ Ngày 23/12/2020, Sở Tư pháp có Báo cáo số 360/BC-STP và Báo cáo số 361/BC-STP về việc thẩm định dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND.
+ Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (Báo cáo số 433/BC-SGDĐT ngày 08/02/2021; Báo cáo số 434/BC-SGDĐT ngày 08/02/2021), hoàn thiện dự thảo, hồ sơ trình UBND Thành phố xem xét ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND, Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND (Công văn số 518/SGDĐT-VP ngày 23/02/2021).

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại Công văn số 1691/VP-KGVX ngày 05/3/2021 của Văn phòng UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Báo cáo số 911/BC-SGDĐT ngày 25/3/2021 thuyết minh việc ban hành văn bản thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND.

- Ngày 15/5/2021, lãnh đạo Thành phố chủ trì họp với lãnh đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Quy hoạch kiến trúc nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo đề nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND (Giấy mời số 477/GM-VP ngày 18/5/2021).

- Thực hiện kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại Thông báo số 313/TB-VP ngày 24/5/2021 của Văn phòng UBND Thành phố, theo đó yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các Sở Quy hoạch Kiến trúc, Tài chính, Nội vụ tiếp tục rà soát cập nhật hoàn thiện dự thảo; phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 2016/SGDĐT-GDPT ngày 04/6/2021, Công văn số 2017/SGDĐT-GDPT ngày 04/6/2021 gửi Sở Nội vụ, Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc đề nghị tiếp tục cho ý kiến vào dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND.

- Ngày 09/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo có Báo cáo số 3193/BC-SGDĐT về việc tiếp thu ý kiến của Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại Thông báo số 313/TB-VP ngày 24/5/2021 của UBND Thành phố.

- Căn cứ hồ sơ đề nghị ban hành văn bản thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND, ngày 21/9/2021 Văn phòng UBND Thành phố gửi Công văn số 10047/VP-KGVX xin ý kiến các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, các đồng chí Ủy viên UBND Thành phố nội dung dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND.
- Ngày 08/10/2021, UBND Thành phố ban hành Thông báo số 676/TB-UBND Kết luận về việc ban hành văn bản thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND. 

- Trong thời gian tiếp theo, một số văn bản liên quan đến các nội dung, tiêu chí của dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND đang trong quá trình xây dựng và ban hành. Do vậy Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, tiêu chí có liên quan trực tiếp đến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND đảm bảo cập nhật kịp thời nội dung mới trong các dự thảo Quyết định.
- Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 676/TB-UBND ngày 08/10/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp 23 ý kiến của các đồng chí Ủy viên UBND Thành phố trong đó có 18 ý kiến nhất trí 05 ý kiến đề xuất bổ sung. Ngày 24/3/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị với sự tham gia của đại diện Văn phòng UBND Thành phố, đại diện các Sở: Sở Tư pháp, Sở Tài Chính, Sở Kế Hoạch - Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Nội dung hội nghị trao đổi về các ý kiến của các Sở cho dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND. Sở Giáo dục và Đào tạo đã giải trình và tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại diện Văn phòng UBND Thành phố và các Sở, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện cho dự thảo Quyết định.

- Ngày 26/4/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo có Tờ trình số 1333/TTr-SGDĐT về việc đề nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND. 

- Ngày 31/5/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo có Báo cáo số 1816/BC-SGDĐT về việc Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND và Công văn số 1904/SGDĐT-VP ngày 06/6/2023 về việc thẩm định dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND gửi đến Sở Tư pháp.

- Ngày 09/6/2023, Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 131/BC-STP về việc thẩm định dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND.
- Ngày 13/6/2023, Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 134/BC-STP về việc thẩm định dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND.

- Sở Giáo dục và Đào tạo có Báo cáo số 2569/BC-SGDĐT ngày 18/7/2023 giải trình, tiếp thu các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, hoàn thiện dự thảo, hồ sơ trình UBND Thành phố xem xét ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND.

- Ngày 28/7/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo có Tờ trình số 2719/TTr-SGDĐT và bộ hồ sơ kèm theo về việc đề nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới, thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND.

- Ngày 30/8/2023, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì buổi làm việc về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới, thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND.
- Ngày 13/10/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Báo cáo số 3833/BC-SGDĐT gửi UBND Thành phố về việc Tổng kết 10 năm thực hiện trường mầm non, phổ thông đạt tiêu chí chất lượng cao giai đoạn 2013-2023.
- Ngày 12/01/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo có Tờ trình số 101/TTr-SGDĐT về việc đề nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND.

- Ngày 25/01/2024, Văn phòng UBND Thành phố có Công văn số 1097/VP-KGVX về việc đề nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới, thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND, trong đó đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thực hiện quy trình, quy định của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 263/SGDĐT-VP ngày 25/01/2024 và Công văn số 416/SGDĐT-GDTrH ngày 07/02/2024 gửi Sở Tư pháp, Sở Tài Chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Nội vụ đề nghị góp ý cho dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND.

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận được văn bản góp ý của các Sở: Công văn số 370/STP-VBPQ ngày 01/02/2024 và Công văn số 419/ STP-VBPQ ngày 05/02/2024 của Sở Tư pháp; Công văn số 941/STC-TCHCSN ngày 27/02/2024 của Sở Tài chính; Công văn số 735/QHKT-NSH ngày 23/02/2024 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Công văn số 496/SNV-SBN ngày 20/02/2024 của Sở Nội vụ.

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp, tiếp thu các góp ý của các Sở, chỉnh sửa dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND tại văn bản số 895/BC-SGDĐT ngày 28/3/2024. 
- Ngày 03/4/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo có Tờ trình số 949/TTr-SGDĐT về việc đề nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới, thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND.
- Ngày 23/4/2024, UBND Thành phố có Công văn số 4726/VP-KGVX về việc đề nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới, thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND, trong đó yêu cầu “Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), tiếp thu, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật mới, thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội đảm bảo tổ chức thực hiện hiệu quả”.
2. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học (thực hiện điểm a, b khoản 5 Điều 22 Luật Thủ đô 2024, thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND)
- Thực hiện Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 04/9/2024 của UBND Thành phố về việc soạn thảo, ban hành văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô; Quyết định số 4582/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 của UBND Thành phố về việc Ban hành danh mục và phân công nhiệm vụ soạn thảo các văn bản triển khai thi hành Luật thủ đô, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Điều 22 Luật Thủ đô về phát triển giáo dục và đào tạo; thành lập tổ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật Thủ đô lĩnh vực giáo dục và đào tạo; ban hành Kế hoạch số 2973/KH-SGDĐT ngày 27/8/2024 về việc triển khai thi hành Điều 22 Luật Thủ đô về phát triển giáo dục và đào tạo; Quyết định số 2357/QĐ- SGDĐT ngày 20/9/2024 về việc thành lập tổ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật Thủ đô lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Kế hoạch số 3464/KH-SGDĐT ngày 08/10/2024 về việc soạn thảo và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về cơ sở giáo dục chất lượng cao.
- Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Tờ trình số 3692/TTr-SGDĐT ngày 18/10/2024 trình UBND Thành phố về việc đề nghị xây dựng Quyết định ban hành Quy định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học.
- Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3529/SGDĐT-GDTrH ngày 09/10/2024 về việc khảo sát xây dựng Quyết định ban hành quy định về cơ sở giáo dục chất lượng cao. Đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng, lấy ý kiến đóng góp của các trường chất lượng cao, phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã làm cơ sở tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Quy định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học.
- Tổ chức đăng tải dự thảo Quyết định lên Cổng thông tin điện tử của Thành phố để lấy ý kiến rộng rãi (Công văn số 3836/SGDĐT-VP ngày 23/10/2024).
- Ngày 04/11/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 3965/ SGDĐT-VP về việc lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan về dự thảo Quyết định ban hành Quy định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học.

- Ngày 23/12/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo có Tờ trình số 4572/TTr-SGDĐT về dự thảo Quyết định của UBND Thành phố ban hành Quy định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học (Thực hiện điểm a, b, c khoản 5 Điều 22 Luật Thủ đô 2024), kèm theo phụ lục tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan, hoàn thiện dự thảo Quyết định để trình UBND Thành phố ban hành.
- Ngày 24/12/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 4587/ SGDĐT-VP gửi Sở Tư Pháp về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học.
3. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học (Thực hiện điểm a, b, c khoản 5 Điều 22 Luật Thủ đô 2024, thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND)
- Ngày 26/12/2024, UBND Thành phố có Công văn số 15928/VP-KGVX về việc hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND Thành phố ban hành Quy định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học.
 - Ngày 02/01/2025, Sở Tư pháp tổ chức Hội đồng thẩm định dự thảo Quyết định của UBND Thành phố ban hành Quy định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học và có Báo cáo số 02/BC-STP ngày 06/01/2025 thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học (Thực hiện điểm a, b khoản 5 Điều 22 Luật Thủ đô 2024). Sở Giáo dục và Đào tạo có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Tư pháp cho dự thảo Quyết định ban hành Quy định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học.
- Sau khi Sở Tư pháp tổ chức Hội đồng thẩm định vào ngày 02/01/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức và tham dự một số hội nghị, buổi làm việc với lãnh đạo UBND Thành phố, các sở ngành góp ý cho dự thảo Quyết định ban hành Quy định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học. Trên cơ sở các ý kiến góp ý cho dự thảo Quyết định, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghiên cứu và tham mưu, đề xuất hợp nhất: Dự thảo Quyết định ban hành quy định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học (thực hiện điểm a, b khoản 5 Điều 22 Luật Thủ đô, thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND) và Dự thảo Quyết định ban hành quy định về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của Thành phố (thực hiện điểm c khoản 5 Điều 22 của Luật Thủ đô, thay thế Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND) trong Quyết định: Quyết định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học (thực hiện điểm a, b, c khoản 5 Điều 22 Luật Thủ đô).
- Ngày 08/4/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo có Báo cáo số 1111/BC-SGDĐT về việc giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Tư pháp cho dự thảo Quyết định ban hành Quy định về sở sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, theo nội dung góp ý của các thành viên tại Hội đồng thẩm định và Báo cáo số 02/BC-STP ngày 06/01/2025. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo giải trình về việc hợp nhất 2 Quyết định trong Quyết định: Quyết định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học.

- Tổ chức đăng tải dự thảo Quyết định lên Cổng thông tin điện tử của Thành phố để lấy ý kiến rộng rãi (Công văn số 1418/SGDĐT-GDTrH ngày 05/4/2025).

- Ngày 23/4/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 1280/ SGDĐT-VP về việc lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan góp ý cho dự thảo Quyết định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến và bổ sung, điều chỉnh một số nội dung theo góp ý của các cơ quan, đơn vị (gửi kèm bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý).
- Ngày 13/6/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 2190/ SGDĐT-GDTrH gửi Sở Tư pháp về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học.

- Ngày 23/6/2025, Sở Tư pháp có Báo cáo số 168/BC-STP thẩm định dự thảo Quyết định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học (thực hiện điểm a, b, c khoản 5 Điều 22 Luật Thủ đô 2024). Sở Giáo dục và Đào tạo có báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến góp ý, thẩm định của Sở Tư pháp.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Bố cục của dự thảo Quyết định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học 

Dự thảo Quyết định gồm 6 chương, 23 điều và phụ lục kèm theo, cụ thể:
- Căn cứ ban hành Quyết định.
- Chương I: Quy định chung, gồm 4 điều: 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.
Điều 3. Giải thích từ ngữ.

Điều 4. Nguyên tắc phát triển và xây dựng chương trình bổ sung áp dụng đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao.
- Chương II: Tiêu chí áp dụng đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, gồm 5 điều: 
Điều 5. Tiêu chí trường mầm non chất lượng cao.
Điều 6. Tiêu chí trường tiểu học chất lượng cao.
Điều 7. Tiêu chí trường trung học chất lượng cao.
Mỗi điều có 5 tiêu chí: Tiêu chí cơ sở vật chất; Tiêu chí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Tiêu chí chương trình giảng dạy; Tiêu chí phương pháp giảng dạy; Tiêu chí các dịch vụ giáo dục chất lượng cao.

Điều 8. Cơ sở giáo dục có nhiều cấp học.
Điều 9. Cơ sở giáo dục có nhiều cấp học chất lượng cao.
- Chương III: Trình tự, thủ tục phê duyệt chương trình bổ sung áp dụng đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao, gồm 3 điều: 

Điều 10. Trình tự, thủ tục phê duyệt chương trình bổ sung áp dụng đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao.

Điều 11. Thẩm quyền phê duyệt chương trình bổ sung áp dụng đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao.

Điều 12. Thời hạn thực hiện

- Chương IV: Trình tự, thủ tục công nhận, thu hồi quyết định công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao; đánh giá, kiểm định, đảm bảo duy trì chất lượng của cơ sở giáo dục chất lượng cao, gồm 5 điều:

Điều 13. Điều kiện thực hiện đánh giá, kiểm định cơ sở giáo dục đạt tiêu chí chất lượng cao.

Điều 14. Trình tự, thủ tục công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao.

Điều 15. Thẩm quyền kiểm định, đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao.

Điều 16. Thu hồi Quyết định cơ sở giáo dục chất lượng cao.

Điều 17. Chu kỳ đánh giá, kiểm định công nhận và đảm bảo duy trì chất lượng của cơ sở giáo dục chất lượng cao.

- Chương V: Tổ chức thực hiện, gồm 5 điều: 
Điều 18. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 19. Trách nhiệm của các Sở, Ngành thuộc thành phố Hà Nội.
Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường, xã.
Điều 21. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục.
· Chương VI: Điều khoản và hiệu lực thi hành, gồm 2 điều:
Điều 22. Điều khoản thi hành.

Điều 23. Hiệu lực thi hành.

- Phụ lục: 
I. Danh mục thủ tục công nhận, thu hồi quyết định công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao.

1. Phê duyệt chương trình bổ sung ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành áp dụng cho các cơ sở giáo dục chất lượng cao, đối với một số môn học, hoạt động giáo dục bổ trợ.
2. Công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao.

3. Thu hồi Quyết định công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao.
II. Nội dung cụ thể thủ tục công nhận, thu hồi quyết định công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học 

- Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Nguyên tắc phát triển và xây dựng chương trình bổ sung đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao.
- Tiêu chí áp dụng đối với trường mầm non, tiểu học, trường trung học chất lượng cao, gồm: Tiêu chí cơ sở vật chất; Tiêu chí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Tiêu chí chương trình giảng dạy; Tiêu chí phương pháp giảng dạy; Tiêu chí các dịch vụ giáo dục chất lượng cao. Quy định về cơ sở giáo dục có nhiều cấp học; cơ sở giáo dục có nhiều cấp học chất lượng cao.
- Trình tự, thủ tục phê duyệt chương trình bổ sung áp dụng đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao; Trình tự, thủ tục công nhận, thu hồi quyết định công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao; việc đánh giá, kiểm định, bảo đảm duy trì chất lượng của cơ sở giáo dục chất lượng cao.
- Điều kiện đăng ký đánh giá, kiểm định cơ sở giáo dục chất lượng cao; Trình tự, thủ tục công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao; Thu hồi Quyết định cơ sở giáo dục chất lượng cao; Chu kỳ đánh giá, kiểm định công nhận và đảm bảo duy trì chất lượng của cơ sở giáo dục chất lượng cao.
- Quy định trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo; các sở, ngành thuộc thành phố Hà Nội; UBND phường, xã và cơ sở giáo dục chất lượng cao; Điều khoản và hiệu lực thi hành.
Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình UBND Thành phố xem xét, quyết định (Xin gửi kèm theo Tờ trình các tài liệu sau: (1) Dự thảo Quyết định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học (thực hiện điểm a, b, c khoản 5 Điều 22 Luật Thủ đô; (2) Báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Tư pháp cho dự thảo Quyết định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học; (3) Bảng so sánh dự thảo Quyết định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học (thực hiện điểm a, b, c khoản 5 Điều 22 Luật Thủ đô) và Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND, Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND; (4) Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan; (5) Các văn bản làm căn cứ xây dựng dự thảo Quyết định; (6) Bản chụp các ý kiến góp ý)./.
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